	DANH SÁCH CHỨNG CHỈ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CÁC CHUYÊN NGÀNH KHÁC (ĐIỆN, NƯỚC, KHẢO SÁT…)

 Từ ngày :01/01/2009  Đến ngày :21/10/2013

	Số CC
	Ngày cấp
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số CMND
	Nơi thường trú

	KS-052-00243
	17/04/2012
	Lê Đức Hoà
	10/04/1954
	190562715
	Nam Lý-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00142
	24/11/2009
	Lê Hòa Sơn
	27/08/1978
	194072023
	Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình

	KS-052-00149
	26/01/2010
	Nguyễn Tuấn Hùng
	19/09/1973
	194333422
	Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình

	KS-052-00152
	26/01/2010
	Nguyễn Văn Đăng
	14/06/1946
	194236155
	Đồng Sơn - Đồng Hới - Quảng Bình

	KS-052-00158
	02/08/2010
	Nguyễn Xuân Lộc
	15/12/1981
	194095866
	Lộc Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình

	KS-052-00168
	18/10/2010
	Nguyễn Văn Hòa
	12/11/1981
	194155823
	Đồng Hới - Quảng Bình

	KS-052-00169
	18/10/2010
	Đoàn Kim Kỳ
	01/02/1982
	194189688
	Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình

	KS-052-00170
	18/10/2010
	Đinh Nguyễn Nhật Sang
	24/12/1982
	194102328
	Đồng Mỹ - Đồng Hới - Quảng Bình

	KS-052-00172
	16/11/2010
	Nguyễn Tuấn Long
	24/06/1980
	194061176
	Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình

	KS-052-00176
	06/01/2011
	Nguyễn Văn Quang
	03/08/1950
	194004380
	Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình

	KS-052-00177
	07/01/2011
	Đặng Đông Đức
	11/02/1981
	194161072
	Nghĩa Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình

	KS-052-00178
	07/01/2011
	Nguyễn Quyết Thắng
	12/11/1971
	194313517
	Bắc Lý - Đồng Hới - Quảng Bình

	KS-052-00180
	26/01/2011
	Bùi Minh Lâm
	05/09/1982
	194232738
	Đồng Phú-Đông Hới-Quảng Bình

	KS-052-00181
	26/01/2011
	Bùi Văn Thuấn
	26/03/1976
	194023615
	Hải Thành-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00199
	30/06/2011
	Nguyễn Văn Lộc
	12/07/1951
	194438666
	Bắc Lý-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00200
	30/06/2011
	Nguyễn Văn Phát
	02/09/1945
	090108669
	Đồng Phú-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00197
	30/06/2011
	Võ Tiến Dũng
	26/05/1980
	194124613
	Đồng Phú-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00198
	30/06/2011
	Hồ Chí Cường
	01/01/1972
	194099392
	Đồng Hoá-Tuyên Hoá-Quảng Bình

	KS-052-00201
	30/06/2011
	Trần Văn Bảy
	20/09/1968
	194009157
	Lộc Ninh-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00204
	03/08/2011
	Nguyễn Đức Vững
	17/01/1961
	190872844
	Đồng Phú-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00205
	03/08/2011
	Huỳnh Ngọc Tuyến
	25/12/1983
	201494834
	Phú Hải-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00206
	11/08/2011
	Dương Văn Thành
	15/07/1970
	194033345
	Đại Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình

	KS-052-00207
	11/08/2011
	Lê Văn Tâm
	12/12/1977
	194026401
	Lương Ninh-Quảng Ninh-Quảng Bình

	KS-052-00208
	07/09/2011
	Nguyễn Đức Hiếu
	13/07/1972
	194410495
	Quang Phú-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00211
	08/09/2011
	Nguyễn Thành Chung
	13/01/1981
	194130859
	Nam Lý-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00213
	13/09/2011
	Trần Văn Luật
	12/08/1947
	198111738
	Bắc Lý-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00216
	13/09/2011
	Nguyễn Hoài Châu
	24/02/1976
	194515107
	Hải Đình-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00217
	13/09/2011
	Lê Thanh Hưng
	18/12/1976
	194022457
	Lộc Ninh-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00225
	08/11/2011
	Trần Quốc Thắng
	20/06/1975
	194025688
	Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình

	KS-052-00229
	03/11/2011
	Nguyễn Ngọc Dũng
	19/08/1983
	194188821
	TT Việt Trung - Bố Trạch - Quảng Bình

	KS-052-00230
	03/11/2011
	Nguyễn Minh Vũ
	12/09/1979
	194061009
	Đức Ninh Đông - Đồng Hới - Quảng Bình

	KS-052-00232
	31/01/2012
	Phạm Văn Dũng
	02/01/1979
	194050047
	Đồng Sơn - Đồng Hới - Quảng Bình

	KS-052-00238
	17/04/2012
	Trần Văn Võng
	20/09/1953
	194009775
	Đồng Mỹ-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00240
	17/04/2012
	Ngô Sỹ Liêm
	04/08/1977
	194030100
	Đồng Phú-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00249
	09/05/2012
	Trịnh Thị Hường
	11/08/1982
	194130095
	Nam Lý-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00250
	09/05/2012
	Bùi Văn Thuấn
	26/03/1976
	194023615
	Hải Thành-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00284
	13/03/2013
	Nguyễn Kiều Hưng
	12/11/1980
	194153617
	TT Ba Đồn-Quảng Trạch-Quảng Bình

	KS-052-00285
	13/03/2013
	Nguyễn Xuân Hòa
	23/12/1945
	194242851
	TT Ba Đồn-Quảng Trạch-Quảng Bình

	KS-052-00271
	16/11/2012
	Nguyễn Khánh Huy
	30/07/1979
	194050635
	Lộc Ninh-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00276
	25/12/2012
	Ngô Hải Đăng
	07/05/1966
	194050798
	Lộc Ninh-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00277
	01/03/2013
	Lê Hải Minh
	16/07/1969
	191182154
	Đức Ninh-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00278
	01/03/2013
	Phạm Hữu Tình
	15/07/1966
	194124670
	Bắc Lý-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00283
	13/03/2013
	Phan Như Lam
	15/10/1978
	183115252
	Bắc Lý-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00287
	23/04/2013
	Nguyễn Văn Duyện
	23/08/1968
	194037026
	Quảng Hòa-Quảng Trạch-Quảng Bình

	KS-052-00288
	23/04/2013
	Nguyễn Minh Đức
	04/08/1981
	194095803
	Nghĩa Ninh-Đồng Hới-Quảng Bình

	KS-052-00312
	01/08/2013
	Hoàng Minh Hải
	29/03/1984
	194156680
	Phú Hải - Đồng Hới -Quảng Bình

	KS-052-00314
	27/08/2013
	Lê Thuận Kiên
	03/03/1985
	194260112
	Bắc Nghĩa - ĐỒng Hới - Quảng Bình


